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Tên ngành: CÔNG TÁC XÃ HỘI
Mã ngành:   6760101
Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Hình thức đào tạo: HỆ CHÍNH QUY
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm
1. MỤC TIÊU ĐÀO
1.1. Mục tiêu chung


Đào tạo cán bộ trình độ cao đẳng về Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn Công tác xã hội và nắm vững các kỹ năng thực hành cơ bản nghề Công tác xã hội để giúp đỡ các cá nhân, các nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội tự vươn lên giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình. Thông qua đó, chức năng xã hội của các cá nhân,  gia đình hay cộng đồng được tăng cường và họ sẽ hoà nhập một cách nhanh chóng và cộng đồng xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Có những kiến thức cơ bản về chuyên môn: Nhập môn công tác xã hội, Quản trị ngành công tác xã hội,  Tham vấn, Chính sách xã hội, Tổ chức và phát triển cộng đồng, Kỹ năng thuyết trình và tổ chức cộng đồng, Y tế thường thức, Thực hành công tác xã hội.

- Giao tiếp, vấn đáp, đánh giá nhu cầu của thân chủ, duy trì mối quan hệ với thân chủ, khuyến khích thân chủ tự giải quyết vấn đề

- Có các kỹ năng: Phân tích, giải quyết vấn đề; Quan sát, phát hiện, thu thập thông tin

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc tại các cơ sở, tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội (Lĩnh vực lao động-xã hội, an sinh trẻ em và gia đình,…) các lĩnh vực có liên quan như giáo dục, y tế, pháp luật, văn hoá, truyền thông cũng như các cơ quan của các tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội khác.
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐÀO TẠO
- Số lượng môn học/học phần: 43 học phần (Không tính các học phần: Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất).

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 101 TC(Tín chỉ) (Không tính các học phần: Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất)
- Khối lượng kiến thức đại cương: 22 TC 

- Khối lượng kiến thức chuyêm môn: 79 TC

- Khối lượng lý thuyết: 721(52.4%) Thực hành, Kiểm tra: 794 (47,6%)
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
3.1. Nội dung chương trình
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Thời gian học tập (tiết)

	
	
	
	Số tiết
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Khối kiến thức giáo dục 
	22
	330
	161
	156
	13

	1
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin (phần 1)
	2
	30
	15
	14
	1

	2
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin (phần 2,3)
	3
	45
	22
	21
	2

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	15
	14
	1

	4
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	45
	22
	21
	2

	5
	Ngoại ngữ (1,2,3)
	7
	105
	50
	51
	4

	6
	Xác suất -Thống kê
	2
	30
	15
	14
	1

	7
	Giáo dục Quốc phòng
	 
	135
	
	
	

	8
	Giáo dục thể chất
	3 
	90
	
	
	

	9
	Tin học đại cương
	3
	45
	22
	21
	2

	II
	Khối KTGD chuyên nghiệp (38 tín chỉ)
	42
	630
	309
	297
	24

	10
	Dân số và Môi trường
	1
	15
	7
	7
	1

	11
	Dân tộc học
	1
	15
	7
	7
	1

	12
	Đại cương văn hóa Việt Nam
	1
	15
	7
	7
	1

	13
	Tâm lý học Đại cương
	2
	30
	15
	14
	1

	14
	Xã hội học Đại cương
	2
	30
	15
	14
	1

	15
	Tâm lý học phát triển
	1
	15
	7
	7
	1

	16
	Giao tiếp xã hội
	2
	30
	15
	14
	1

	17
	Giới và phát triển
	1
	15
	7
	7
	1

	18
	Pháp luật và pháp chế xã hội
	2
	30
	15
	14
	1

	19
	Hành vi con người và môi trường XH
	3
	45
	22
	21
	2

	20
	Chính sách xã hội
	2
	30
	15
	14
	1

	21
	An sinh xã hội
	2
	30
	15
	14
	1

	22
	Nhập môn công tác xã hội
	2
	30
	15
	14
	1

	23
	Công tác xã hội cá nhân và nhóm
	4
	60
	29
	29
	2

	24
	Tổ chức và phát triển cộng đồng
	2
	30
	15
	14
	1

	25
	Thực hành công tác xã hội 1
	4
	60
	29
	29
	2

	26
	Thực hành công tác xã hội 2
	4
	60
	29
	29
	2

	27
	Tham vấn
	2
	30
	15
	14
	1

	28
	Sức khỏe cộng đồng
	2
	30
	15
	14
	1

	29
	Quản trị ngành Công tác xã hội
	2
	30
	15
	14
	1

	III
	Khối kiến thức bổ trợ (28 tín chỉ)
	29
	435
	215
	203
	17

	30
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	15
	14
	1

	31
	Cơ sở Văn hóa Việt Nam
	2
	30
	15
	14
	1

	32
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	30
	15
	14
	1

	33
	Tiếng Việt thực hành
	2
	30
	15
	14
	1

	34
	Nhập môn hành chính nhà nước
	2
	30
	15
	14
	1

	35
	Khoa học giao tiếp
	2
	30
	15
	14
	1

	36
	Thống kê xã hội
	2
	30
	15
	14
	1

	37
	Tiền lương - Tiền
	3
	45
	22
	21
	2

	38
	Soạn thảo văn bản
	2
	30
	15
	14
	1

	39
	Luật Dân sư - Hình sự
	3
	45
	22
	21
	2

	40
	Xã hội học chuyên biệt
	3
	45
	22
	21
	2

	41
	Ưu đãi xã hội
	1
	15
	7
	7
	1

	42
	Thanh tra chính sách lao động- XH
	3
	45
	22
	21
	2

	IV
	Thực tập (3 tín chỉ)
	3
	45
	
	45
	

	43
	Thực tập cuối khóa
	3
	45
	
	45
	

	V
	Khóa luận tốt nghiệp (5TC)
	5
	75
	36
	37
	2

	 
	Tổng cộng
	101
	1515
	721
	738
	56


3.2. Kế hoạch giảng dạy

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Kỳ 1
	Kỳ 2
	Kỳ 3
	Kỳ 4
	Kỳ 5
	Kỳ 6
	Ghi chú

	I
	Khối kiến thức giáo dục ĐC 
	22
	600
	8
	8
	6
	3
	0
	0
	 

	1
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin (phần 1)
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin (phần 2,3)
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	4
	Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt nam
	3
	45
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	5
	Ngoại ngữ (1,2,3)
	7
	150
	2
	2
	3
	 
	 
	 
	 

	6
	Xác suất -Thống kê
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Giáo dục Quốc phòng
	 
	135
	Học sau năm thứ nhất
	Cấp CC

	8
	Giáo dục thể chất
	 
	90
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	Cấp CC

	9
	Tin học đại cương
	3
	45
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Khối KTGD chuyên nghiệp 
	42
	630
	3
	4
	8
	6
	9
	10
	 

	10
	Dân số và Môi trường
	1
	15
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Dân tộc học
	1
	15
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Đại cương văn hóa Việt Nam
	1
	15
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	13
	Tâm lý học Đại cương
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Xã hội học Đại cương
	2
	30
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Tâm lý học phát triển
	1
	15
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Giao tiếp xã hội
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	17
	Giới và phát triển
	1
	15
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	18
	Pháp luật và pháp chế xã hội
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	19
	Hành vi con người và môi trường XH
	3
	45
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	20
	Chính sách xã hội
	2
	30
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	21
	An sinh xã hội
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	22
	Nhập môn công tác xã hội
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	23
	Công tác xã hội cá nhân và nhóm
	4
	60
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	24
	Tổ chức và phát triển cộng đồng
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	25
	Thực hành công tác xã hội 1
	4
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	26
	Thực hành công tác xã hội 2
	4
	60
	 
	 
	 
	
	 
	4
	 

	27
	Tham vấn
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	28
	Sức khỏe cộng đồng
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	29
	Quản trị ngành Công tác xã hội
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	III
	Khối kiến thức bổ trợ 
	29
	420
	3
	4
	4
	10
	7
	0
	 

	30
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Cơ sở Văn hóa Việt Nam
	2
	30
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	
	 
	 

	33
	Tiếng Việt thực hành
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Nhập môn hành chính nhà nước
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Khoa học giao tiếp
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	36
	Thống kê xã hội
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	37
	Tiền lương - Tiền
	3
	45
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	38
	Soạn thảo văn bản
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	39
	Luật Dân sư - Hình sự
	3
	45
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	40
	Xã hội học chuyên biệt
	3
	45
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	41
	Ưu đãi xã hội
	1
	15
	 
	
	 
	
	1
	 
	 

	42
	Thanh tra chính sách lao động- XH
	3
	45
	 
	 
	
	3
	 
	 
	 

	IV
	Thực tập (3 tín chỉ)
	3
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Thực tập cuối khóa
	3
	45
	 
	 
	 
	
	 
	3
	 

	V
	Khóa luận tốt nghiệp (5TC)
	5
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 

	 
	Tổng cộng
	101
	1515
	15
	16
	18
	19
	16
	15
	 


4. QUY CHẾ ĐÀO TẠO
Quy trình đào tạo và xét tốt nghiệp được thực hiện theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế Đạo tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT; Quyết định ban hành quy chế đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ số 245/QĐ-ĐT ngày 19/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.

5. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP 

5.1. Sân bãi phục vụ giáo dục thể chất:   01 sân vận động;  01 nhà tập đa năng

5.2. Phòng máy vi tính: 05 phòng với 150 máy tính. Nhà trường đã nối mạng internet để sinh viên khai thác thông tin phục vụ học tập nghiên cứu.

5.3. Thiết bị nghe nhìn: 02 phòng với 56 ca bin, 15 cát sét, 04 máy chiếu qua đầu….

5.4. Phòng truyền thanh: 01 phòng truyền thanh trong nội bộ trường với loa, tăng âm……

5.5. Thư viện: 01 thư viện mới xây, 3 tầng với 4600 đầu sách với 52600 quyển. Nhà trường có đủ phòng học và thực hành bộ môn  chuyên ngành với nhiều trang thiết bị hiện đại.

Hàng năm nhà trường dành thêm kinh phí để mua thêm sách, tài liệu phục vụ bạn đọc, trang bị cho thư viện và nâng cấp  các phương tiện nghe nhìn hiện đại hơn. Kế hoạch trong một vài năm tới: Trang bị thiết bị hiện đại xây dựng thư viện điện tử để phục vụ người đọc.
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